
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thửa đất số 433, Tờ bản đồ số 5, Đường ĐH-417,  Tổ 3, Khu phố Khánh Lộc, 
Phường Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

7.000.000.000 VNĐ

07/12/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH NGŨ KIM TỀ TÂM

3703021425

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

2. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

3. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn đồ ngũ kim, Bán buôn gỗ

4663

4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

5. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại
Chi tiết: Gia công rèn, dập, ép và cán kim loại 

2591

6. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: sản xuất, Gia công các loại ngũ kim dùng trong ngành 
gỗ; 
Sản xuất đinh các loại, Đinh bắn vít dùng trong ngành gỗ 

2599(Chính)

7. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

8. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất sản phẩm cơ khí, sản phẩm ngũ kim

3290

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH NGŨ KIM TỀ TÂM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TE TAM HARDWARE COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: TE TAM HARDWARE CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0909.987.205
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1PHẠM VĂN 
THÀNH

Việt 
Nam

Thôn Hoài Lai, Xã 
Gia Phương, Huyện 
Gia Viễn, Tỉnh Ninh 
Bình, Việt Nam

3.500.000.000 50,000 037082010795

2TSẦN SAU 
PHÓNG

Việt 
Nam

Ấp 2, Xã Phú Lợi, 
Huyện Định Quán, 
Tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam

3.500.000.000 50,000 271808312

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       EB9010824
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Hắc Chiếu, Thị trấn Dương Phong, Huyện Thoại Bình, Tỉnh 
Hà Nam, Trung Quốc
Địa chỉ liên lạc: Thửa đất số 433, Tờ bản đồ số 5, Đường ĐH-417,  Tổ 3, Khu phố 
Khánh Lộc, Phường Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   QI ZHANHUA Nam

24/03/1977 Trung Quốc

29/01/2018 Cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an Trung 
Quốc

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài

Giám đốcChức danh:
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